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Đề thi Lịch sử học kì 1 lớp 7 năm 2021 - Đề số 1 

Phần I: Trắc nghiệm 

Câu 1: Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào? 

A. Củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh. 

B. Tạo điều kiện cho nền quân chủ phát triển vững mạnh. 

C. Làm cho chế độ phong kiến suy sụp. 

D. Chứng tỏ nhà Trần mạnh hơn nhà Lý. 

Câu 2: Nguyên nhân KHÔNG làm cho nước Đại Việt dưới thời nhà Trần phát triển hơn 

dưới thời Lý? 

A. Thời Trần sử đổi, bổ sung thêm pháp luật. 

B. Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 

C. Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế. 

D. Nhà Trần mở rộng lãnh thổ nhờ tấn công các nước lân bang. 

Câu 3: Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã là gì? 

A. Lo phòng thủ đất nước. 

B. Mở rộng xâm lược các nước vùng lân cận. 

C. Mở rộng xâm lược khắp châu Á, châu Âu. 

D. Cho sứ giả sang Đại Việt thực hiện chính sách giao bang, hòa hảo. 

Câu 4: Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế 

nào? 

A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến. 

B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến. 

C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa. 
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D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải. 

Câu 5: Xã hội thời Trần gồm có những tầng lớp nào? 

A. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nông nô. 

B. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nô tì, thợ thủ công. 

C. Vương hầu, quý tộc – địa chủ, nông dân tự do, nông dân tá điền – thợ thủ công, 

thương nhân – nô tì, nông nô. 

D. Quý tộc – địa chủ - nông dân, nông nô, nông dân tự do, nông dân tá điền. 

Câu 6: Thời Trần, những người giàu có trong xã hội có nhiều ruộng đất cho thuê nhưng 

không thuộc tầng lớp quý tộc là 

A. chủ nô. 

B. vương hầu. 

C. thương nhân 

D. địa chủ. 

Câu 7: Tình hình kinh tế xã hội nước ta vào cuối thời Trần KHÔNG như thế nào? 

A. Nền kinh tế trì trệ, mất mùa liên tục xảy ra. 

B. Đời sống của các tầng lớp nhân dân cơ cực, đói khổ. 

C. Khởi nghĩa của nông dân và nô tì nổ ra khắp nơi. 

D. Kinh tế phát triển, đất nước phồn hoa. 

Câu 8: Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con 

cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào? 

A. Nông dân bần cùng. 

B. Nông nô. 

C. Nô tì. 

D. Nô lệ. 
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Câu 9: Hồ Quý Ly lấy vùng nào làm trung tâm phòng ngự chống lại quân Minh? 

A. Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây). 

B. Đông Đô (Thăng Long). 

C. Sông Nhị (Sông Hồng). 

D. Thành Tây Đô (thành nhà Hồ). 

Câu 10: Nhà Minh đã đổi Quốc hiệu của nước ta thành quận của Trung Quốc đó là quận 

gì? 

A. Quận Cửu Châu. 

B. Quận Nhật Nam. 

C. Quận Giao Chỉ. 

D. Quận Hợp Phố. 

Phần II: Tự luận 

Câu 1: (2 điểm) Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào ? 

Câu 2: (3 điểm) Trình bày guyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của ba lần kháng chiến chống 

Mông-Nguyên? 

Đáp án đề thi Sử lớp 7 học kì 1 2021 (Đề số 1) 

Phần I. Trắc nghiệm 

1. A 2. D 3. B 4. A 5. C 

6. D 7. D 8. C 9. A 10. C 

Phần II. Tự luận 

Câu 1: 

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh: 

- Triều đình nhà Lý suy yếu trầm trọng, xã hội rối loạn, các thế lực cát cứ nổi dậy thống 

lĩnh các địa phương, các cuộc tranh giành quyền lực của các thủ lĩnh diễn ra liên tục 

khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. 
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- Nhà Trần là một trong số các thủ lĩnh mạnh nhất, đã giúp vua Lý gây dựng lại quyền lực 

đồng thời nắm quyền lực triều đình trong tay dòng họ mình. 

- Trần Thủ Độ nhân cơ hội đó buộc vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Ly Chiêu Hoàng, 

sau đó Chiêu Hoàng đế lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng, nhà Trần thành lập. 

- Triều đình nhà Lý suy yếu, xã hội rối loạn. Nhà Lý dựa vào thế lực của nhà Trần để tồn 

tại, đó chính là cơ hội để nhà Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) 

phải nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập. 

Câu 2: 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

   + Sự chuẩn bị chu đáo của triều đình và nhân dân. 

   + Quan, quân, dân ta đoàn kết, cả dân tộc tham gia đánh giặc. 

   + Tinh thần chiến đấu dũng cảm của binh sĩ và nhân dân. 

   + Sự chỉ huy tài ba của các vua Trần và các tướng lĩnh, đặc biệt là Trần Hưng Đạo. 

- Ý nghĩa lịch sử: 

   + Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của quân Mông-Nguyên bảo vệ được 

nền độc lập dân tộc. 

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Sử 2021 - Đề số 2 

Phần I: Trắc nghiệm 

Câu 1: Một chế độ đặc biệt phổ biến trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? 

A. Chế độ Nhiếp chính vương. 

B. Chế độ Thái Thượng Hoàng. 

C. Chế độ lập Thái tử sớm. 

D. Chế độ nhiều Hoàng hậu. 

Câu 2: Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào? 

A. Quân phải đông, nước mới mạnh. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông. 

C. Quân lính vừa đông, vừa tinh nhuệ. 

D. Quân đội phải văn võ song toàn. 

Câu 3: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần thái độ của vua 

Trần như thế nào? 

A. Trả lại thư ngay. 

B. Bắt giam vào ngục. 

C. Tỏ thái độ giảng hòa. 

D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ. 

Câu 4: Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi 

quân Mông Cổ vào Thăng Long? 

A. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long. 

B. “Vườn không nhà trống”. 

C. Cho người già, phụ nữ, trẻ con đi sơ tán. 

D. Xây dựng phòng tuyến ngăn chặn bước tiến quân xâm lược. 

Câu 5: Thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào? 

A. Chế tạo vũ khí. 

B. Dệt vải. 

C. Đúc đồng. 

D. Làm giấy. 

Câu 6: Các vương hầu, quý tộc nhà Trần tiếp tục chiêu tập dân nghèo để làm gì? 

A. Luyện tập quân sự, làm đường sá, khai thác mỏ. 

B. Làm nghề thủ công, ươm tơ, dệt vải. 

C. Khai hoang, lập điền trang. 
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D. Hầu hạ, phục dịch, làm tôi tớ. 

Câu 7: Ai là người dâng sớ đòi chém đầu 7 tên nịnh thần? 

A. Nguyễn Phi Khanh. 

B. Trần Quốc Tuấn. 

C. Trần Khánh Dư. 

D. Chu Văn An. 

Câu 8: Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì? 

A. Tăng thuế đối với nông dân. 

B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì. 

C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình. 

D. Tàn sát người dân Đại Việt. 

Câu 9: Khởi nghĩa của Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh ở đâu? 

A. Bến Bô Cô (Nam Định). 

B. Đồ Sơn (Hải Phòng). 

C. Phú Thọ. 

D. Thái Nguyên. 

Câu 10: Thời Trần, những người giàu có trong xã hội có nhiều ruộng đất cho thuê nhưng 

không thuộc tầng lớp quý tộc là 

A. chủ nô. 

B. vương hầu. 

C. thương nhân 

D. địa chủ. 

Phần II: Tự luận 
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Câu 1: (2 điểm) Trình bày tình hình giáo dục và khoa học thời Trần? 

Câu 2: (3 điểm) Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ? 

Đáp án đề thi Sử học kì 1 lớp 7 năm 2021 (Đề số 2) 

Phần I. Trắc nghiệm 

1. B 2. B 3. B 4. B 5. A 

6. C 7. D 8. C 9. A 10. D 

Phần II. Tự luận 

Câu 1: 

- Về giáo dục: 

   + Quốc tử giám mở rộng đào tạo con em quý tộc, quan lại. 

   + Các lộ, phủ, doanh, kinh thành đều có trường công. 

   + Các làng xã có trường tư. 

   + Các kỳ thi được tổ chức theo định kỳ và nghiêm ngặt để chọn người tài giỏi. 

- Về khoa học: 

   + Về sử học: Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu. 

   + Quân sự: Binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn. 

   + Y học có công trình nghiên cứu của Tuệ Tĩnh. 

Câu 2: 

- Đường lối chống giặc sai lầm của nhà Hồ, đã không dựa vào nhân dân để chống giặc mà 

chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm quý giá mà trước đó nhà 

Trần đã thành công trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Trong khi quân 

Minh đang mạnh, nhà Hồ chỉ biết dựa vào các thành lũy để chống giặc. 

- Ngoài ra, những hạn chế trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly lam cho đông 

đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên họ không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng 

chiến chống quân Minh. 
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- Đặc biệt các chính sách của nhà Hồ đã đụng chạm nhiều đến quyền lợi quý tộc nhà Trần 

nên nhà Hồ không có được sự ủng hộ của nhiều lực lượng quý tộc nhà Trần trước đây. 
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